
CỘNG HÒA XẪ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Lớp NN Anh K5 NN Trung Quốc K5 NN Hàn Quốc K1 NN Nhật K4 KH Máy tính K5 QL Môi trường K4 QTDVDL&LH K5 QT Khách sạn  K4

Môn thi Xử lý Ảnh (VĐ)

 Thời gian 

thi/Nộp bài
7h00 ngày 12/06/2021

Thông tin 

phòng thi trực 

tuyến

 

https://meet.google.com

/cgq-spys-rvy

CBCT1: Nguyễn Tu 

Trung

CBCT2: Ngô Trường 

Giang

Giám sát: Lương Khắc 

Định

Thứ 2

14/6
Môn thi

Nghiệp vụ lễ tân 2 (Quay 

Clip)

SV gửi Clip vào ngày 

14/06/2021

Môn thi
Tiếng Anh DL 2

(VĐ)

Quản lý chất lượng dịch 

vụ du lịch (VĐ)

 Thời gian 

thi/Nộp bài
 từ 7h30 ngày 15/6

K4A+K4B: từ 7h30  

K4C: Từ 13h30

Thông tin 

phòng thi trực 

tuyến

Phòng 1(lớp K5C)

zoom ID: 225 173 4365

Passcode: U8Fwmd

CBCT1 : Nguyễn Thị Hằng 

(ĐT: 0984505097)

CBCT2: Nguyễn Đức Tú

Phòng 2 (lớp K5B)

Zoom. ID: 2209108936,  

Code: 1562021

CBCT1: Bùi Thị Huyền

ĐT: 0868666266

CBCT2: Vũ Thanh Hoà

Phòng 3 (lớp K5A)

Zoom.ID 7952010678,

Code:TADL2

CBCT: Bùi Bích Diệp

ĐT: 0989996230

CBCT2: Nguyễn Thị Hảo

Phòng 1 (K4A +K4C)

 IID: 3994694416

 Mật khẩu:112233

CBCT1. ThS. Nguyễn

Minh Đức 0912092789

CBCT2. ThS. Vũ Thu

Trang (0969188168)

Phòng 2: (K4B+K4C)

ID: 972 146 9783

Mật khẩu: dhhl

CBCT1. ThS. Phạm Thu

Bình (0775982455) 

CBCT2. Hà Thị Phương

Lan   (0869886166)

Phòng thi cho 

GV

P1:T303; P2: T304; P3: 

T305
P1: T401; P2: T402

Thứ 7

12/6

Thời 

gian

Thứ 3 

15/6

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẠ LONG

PHÒNG KHẢO THÍ - ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

LỊCH THI HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2020 - 2021 CÁC LỚP ĐẠI HỌC NĂM THỨ 2 (CÁC MÔN THI TRỰC TUYẾN)

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Lớp NN Anh K5 NN Trung Quốc K5 NN Hàn Quốc K1 NN Nhật K4 KH Máy tính K5 QL Môi trường K4 QTDVDL&LH K5 QT Khách sạn  K4
Thời 

gian

Môn thi
Lập trình hướng đối 

tượng (TH+VĐ)
Biến đổi khí hậu (VĐ)

Tổ chức sự kiện trong 

chương trình du lịch (VĐ)

 Thời gian 

thi/Nộp bài
từ 7h30 ngày 16/6/2021 Từ 7h30 ngày 16/6

K5A: từ 7h30 

K5B: từ 13h30

Thông tin 

phòng thi trực 

tuyến

 Link phòng thi 

https://meet.google.co

m/zwa-yyjn-tkf

CBCT 1: Lê Anh Tú

CBCT2: Vũ Thị Anh 

Trâm

ID: 599 761 6845

Pass: 123456

CBCT1: Nguyễn Thị Mai 

Ly (0983401226)

CBCT2: Nguyễn Thị 

Thắm (0967459311)

ID: 8504106888

Mật khẩu:123456789 

CBCT1. Nguyễn Kim 

Thanh(0912291599)

CBCT2. ThS. Hà Phương 

Lan (0869886166)       

Phòng thi cho 

GV
T403 T404 T405

Môn thi
Nghe nói tiếng Hàn 4 

(Kỹ năng Nói) - VĐ

Tổ chức sự kiện trong 

chương trình du lịch (VĐ)
Marketing du lịch (VĐ)

 Thời gian 

thi/Nộp bài
Từ 8h đến 11h 

K5B (dự phòng)

K5C: từ 7h30 

K4A&K4B:

 từ 7h30 ngày 17/6

Thông tin 

phòng thi trực 

tuyến

Phòng 1(Hàn K1A)

ID: 893 007 7144

Mật khẩu: 359970

CBCT 1: Hoàng Thị Hải 

Anh (0934380988)

CBCT 2: Kang Young 

Kil (0326668481)

Phòng 2 (Hàn K1B)

Link: 

https://meet.google.com/s

fx-idfs-wdk

CBCT 1: Nguyễn Diệp 

Linh (0982250803)

CBCT 2: Lê Nguyệt 

Minh (0965325375)

ID: 8504106888

Mật khẩu:123456789

CBCT1. Nguyễn Kim 

Thanh (0912291599)

 CBCT2. ThS. Hà Phương 

Lan (0869886166)       

Phòng thi 1 (K4A)

ID: 367 367 3836

Mật khẩu: 1983

CBCT 1: Nguyễn Thúy 

Lan (0369043657)

CBCT2: Vũ Văn Viện 

(0912629339)

Phòng thi 2 (K4B)

ID: 4523305313

Mật khẩu: dulich2021

CBCT 1: Đinh Thị 

Phương Loan 

(0902199827)

CBCT2: Nguyễn Thị Mai 

Linh (0913358612)

Phòng thi cho 

GV
T302 P1:T303; P2: T304

Thứ 4

16/6

Thứ 5

17/6



Lớp NN Anh K5 NN Trung Quốc K5 NN Hàn Quốc K1 NN Nhật K4 KH Máy tính K5 QL Môi trường K4 QTDVDL&LH K5 QT Khách sạn  K4
Thời 

gian

Môn thi
Lí Thuyết nghiệp vụ 

hướng dẫn (VĐ)
Marketing du lịch (VĐ)

 Thời gian 

thi/Nộp bài

K5A: từ 7h30 

K5B: từ 13h30 
K4C: từ 7h30

Thông tin 

phòng thi trực 

tuyến

Phòng 1(K5A)

ID: 3745528221

Mật khẩu: QuangPB

CBCT1: ThS. Phạm Bình 

Quảng,

CBCT2: ThS. Nguyễn Thị 

Thu Huyền. 

Phòng 2 (K5B)

ID: 3778577695

Mật khẩu: 11986

CBCT1: ThS. Hà Thị 

Hương

CBCT2: ThS. Bùi Thu 

Thủy

Phòng thi 1 (K4C)

ID: 367 367 3836

Mật khẩu: 1983

CBCT 1: Nguyễn Thúy 

Lan (0369043657)

CBCT2: Vũ Văn Viện 

(0912629339)

Phòng thi 2 (K4C)

ID: 4523305313

Mật khẩu: dulich2021

CBCT 1: Đinh Thị 

Phương Loan 

(0902199827)

CBCT2: Nguyễn Thị Mai 

Linh (0913358612)

Phòng thi cho 

GV
P1: T305; P2: T401 P1: T042; P2: T403

Môn thi Pháp luật đại cương -VĐ
Phương pháp NCKH 

(BT lớn+BC)

Môi trường lập trình 

trực quan (TH+VĐ)

Luật và chính sách tài 

nguyên (VĐ) 

Lí Thuyết nghiệp vụ 

hướng dẫn (VĐ)

 Thời gian 

thi/Nộp bài

K5A: 8h00

K5B: 13h30  
7h30 đến 11h K5C: từ 7h30 

Thông tin 

phòng thi trực 

tuyến

Zoom ID: 86357171386

Pass: T9q2CQ

CBCT1: Bùi Văn Lợi

ĐT: 0988318947

Phòng 1: K1A

zoom: ID 9838362631

passcode: 0123456

CBCT1: Nguyễn Thị

Điệp 

(ĐT 0974435057)

CBCT2: Trần Thị Hòa

Phòng 2: K1B

link google meet:

https://meet.google.com/b

cr-nvuq-bwi

CBCT1: Nguyễn Thị

Thương 

(ĐT: 0987397227)

CBCT2: Trần Kim Loan

Phòng 1(K5C)

ID: 3745528221

Mật khẩu: QuangPB

CBCT1: ThS. Phạm Bình 

Quảng,

CBCT2: ThS. Nguyễn Thị 

Thu Huyền. 

Phòng 2 (K5C)

ID: 3778577695

Mật khẩu: 11986

CBCT1: ThS. Hà Thị 

Hương

CBCT2: ThS. Bùi Thu 

Thủy

Phòng thi cho 

GV
T403 P1: T404; P2: T405 P1: T501; P2: T502

Thứ 6 

18/6

Thứ 2

21/6



Lớp NN Anh K5 NN Trung Quốc K5 NN Hàn Quốc K1 NN Nhật K4 KH Máy tính K5 QL Môi trường K4 QTDVDL&LH K5 QT Khách sạn  K4
Thời 

gian

Môn thi Pháp luật đại cương -VĐ
Phương pháp NCKH 

(BT lớn+BC)

 Quản trị Windows 

Server (TH+VĐ)

Chỉ thị môi trường (BT 

lớn+BC)
Pháp luật đại cương -VĐ

 Thời gian 

thi/Nộp bài
K5C: 8h00 ngày 22/6/2021

7h30 đến 11h 

Ngày 22/6/2021
13h30 ngày 22/6/2021

thời gian thi/ nộp bài: SV 

gửi BTL ngày 18; báo 

cáo từ 08h ngày 22/6

4A: 13h30 ngày 22/6/2021

Thông tin 

phòng thi trực 

tuyến

Zoom ID: 86357171386

Pass: T9q2CQ

CBCT1: Bùi Văn Lợi

ĐT: 0988318947

zoom: ID 9838362631

passcode: 0123456

CBCT1: Nguyễn Thị 

Điệp 

(ĐT 0974435057)

CBCT2: Trần Kim Loan

https://meet.google.com

/iqb-otif-siy

CBCT1: Lương Khắc

Định

CBCT 2: Mai Xuân

Đạt

ID: 6525465914

MK: 123456

CBCT1: Nguyễn Thị 

Khiên; đt: 0352808116

CBCT2: Nguyễn Thị Mai 

Ly; đt 0983401226

Zoom ID: 86357171386

Pass: T9q2CQ

CBCT1: Bùi Văn Lợi

ĐT: 0988318947

Phòng thi cho 

GV
T401 T402 T403 T404 T401

Môn thi
Pháp luật đại cương -

VĐ

Môi trường lập trình 

trực quan (TH+VĐ)
Nguyên lý kế toán
 (VĐ)

 Thời gian 

thi/Nộp bài

K5A: 8h00 

K5B: 13h30

thi từ 8h00 - 9h10 nộp 

bài thi

K4A+ K4B: từ 7h30 

K4C: từ 13h30 

Thông tin 

phòng thi trực 

tuyến

Zoom ID: 

86357171386

Pass: T9q2CQ

CBCT1: Bùi Văn Lợi

ĐT: 0988318947

link phòng thi:

https://meet.google.co

m/fuz-tsut-wha

CBCT1: Nguyễn Xuân 

Bách

CBCT2: Nguyễn 

Quỳnh Nga

Phòng 1 (K4A +K4C)

ID: 972 146 9783

  Mật khẩu: dhhl

 CBCT1. ThS. Phạm Thu 

Bình (0775982455) 

 CBCT2. ThS. Vũ Thu 

Trang (0969188168)

 Phòng 2 (K4B +K4C)

 ID: 8504106888

 Mật khẩu:123456789

 CBCT1. Nguyễn Kim 

Thanh(0912291599)

 CBCT2. Đinh Thị Phương 

Loan

Phòng thi cho 

GV
T401 T302 P1: T403; P2: T404

Môn thi
Pháp luật đại cương -

VĐ

Nghiệp vụ pha chế đồ 

uống 2 (Quay Clip)

 Thời gian 

thi/Nộp bài
K5C: từ 8h00 

Thông tin 

phòng thi trực 

tuyến

Zoom ID: 

86357171386

Pass: T9q2CQ

CBCT1: Bùi Văn Lợi

ĐT: 0988318947

Phòng thi cho 

GV
T305

Thứ 3

22/6

Thứ 4

23/6

Thứ 5 

24/6



Lớp NN Anh K5 NN Trung Quốc K5 NN Hàn Quốc K1 NN Nhật K4 KH Máy tính K5 QL Môi trường K4 QTDVDL&LH K5 QT Khách sạn  K4
Thời 

gian

Môn thi Pháp luật đại cương -VĐ Pháp luật đại cương -VĐ
Kinh tế tài nguyên môi 

trường (VĐ) 

Du lịch văn hóa (BT lớn 

+BC)

 Thời gian 

thi/Nộp bài

K1A: 7h30

K1B: 9h00
13h30 ngày 25/6/2021 Thi từ 8h ngày 25/6/2021

SV gửi bài tập lớn vào 

ngày 22/6/2021; Báo cáo 

vào 7h30 ngày 25/6/2021

Thông tin 

phòng thi trực 

tuyến

Zoom ID: 86357171386

Pass: T9q2CQ

CBCT1: Bùi Văn Lợi

ĐT: 0988318947

Zoom ID: 86357171386

Pass: T9q2CQ

CBCT1: Bùi Văn Lợi

ĐT: 0988318947

ID:6833897413

MK: 123456

CBCT1: Lê Duy Khương 

(0393869682)

CBCT2: Nguyễn Mậu 

Dũng (0912318187)

ID: 4841266651

Pass: 123456

CBCT1: Ngô Hải Ninh

(Đt: 0914271984)

CBCT2: Bùi Thu Thủy 

(khoa du lịch)

Phòng thi cho 

GV
T305 T305 T401 T402

Môn thi
Đất nước học Hàn Quốc 

(BT lớn+BC)

Pháp luật đại cương -

VĐ

 Thời gian 

thi/Nộp bài

Nộp bài: ngày 24/6 

(~17h)

Báo cáo: ngày 28/6 (từ 

8h)

8h00 ngày 28/6/2021 13h30 ngày 28/6/2021

Thông tin 

phòng thi trực 

tuyến

Link: 

https://meet.google.com

/emd-iuau-xnx

CBCT 1: Lê Nguyệt 

Minh (0965325375)

CBCT 2: Nguyễn Diệp 

Linh (0982250803)

Zoom ID: 

86357171386

Pass: T9q2CQ

CBCT1: Bùi Văn Lợi

ĐT: 0988318947

Zoom ID: 86357171386

Pass: T9q2CQ

CBCT1: Bùi Văn Lợi

ĐT: 0988318947

Phòng thi cho 

GV
T304 T304

Thứ 6

25/6 

Thứ 2 

28/6



Lớp NN Anh K5 NN Trung Quốc K5 NN Hàn Quốc K1 NN Nhật K4 KH Máy tính K5 QL Môi trường K4 QTDVDL&LH K5 QT Khách sạn  K4
Thời 

gian

Môn thi Tư tưởng HCM (VĐ) Tư tưởng HCM (VĐ) Tư tưởng HCM (VĐ) Pháp luật đại cương -VĐ

 Thời gian 

thi/Nộp bài

K5A: từ 7h30

K5B: từ 9h30

K5C: từ 13h30

Từ 7h30 Từ 13h30 K4B: Từ 8h (cả ngày)

Thông tin 

phòng thi trực 

tuyến

Phòng 1 (lớp A)

ID: 5354080946

Mật khẩu: 112233

CBCT 1: Bùi Thị Minh Huệ 

(0961092329)

CBCT 2: Bùi Thị Thúy 

Hằng (0987397340)    

Phòng 2 (lớp B)                  

ID: 8814182856

pass: 1411      

CB1: Bùi Thị Thúy Hằng 

(0987397340)

CB2: Bùi thị Minh Huệ

Phòng 3 (lớp C)                   

 ID: 8814182856,

Pass: 1411

CBCT1: Bùi Thị Thúy Hằng

CBCT2: Bùi Thị Minh Huệ             

ID: 7126166686

Mật khẩu: 123456

CBCT1: Nguyễn Thị 

Chính (0985559830)

CBCT2: Nguyễn Thị 

Thanh Hòa 

(0936690668)

ID: 7126166686

Mật khẩu: 123456

CBCT1: Nguyễn Thị 

Chính (0985559830)

CBCT2: Nguyễn Thị 

Thanh Hòa (0936690668)

Zoom ID: 86357171386

Pass: T9q2CQ

CBCT1: Bùi Văn Lợi

ĐT: 0988318947

Phòng thi cho 

GV

P1:T304; P2: T305; P3: 

T401
T402 T402 T403

Thứ 5

01/7



Lớp NN Anh K5 NN Trung Quốc K5 NN Hàn Quốc K1 NN Nhật K4 KH Máy tính K5 QL Môi trường K4 QTDVDL&LH K5 QT Khách sạn  K4
Thời 

gian

Môn thi Tư tưởng HCM (VĐ) Tư tưởng HCM (VĐ)
Tư tưởng HCM 

(VĐ)

Pháp luật đại cương

 -VĐ

 Thời gian 

thi/Nộp bài

K5A+K5B: Từ 7h30

K5C: Từ 9h30
từ 13h30 K5A: 13h30 ngày 2/7/2021

K4C: Từ 8h00 ngày

02/7/2021 (cả ngày)

Thông tin 

phòng thi trực 

tuyến

Phòng 1 (lớp A)

ID: 3277231689

Mật khẩu: X29kxz

CBCT1: Nguyễn Thị 

Thanh Hòa 

(0936690668)

CBCT2: Nguyễn Thị 

Chính (098559830)

Phòng 2 (lớp B)

ID: 5354080946

Mật khẩu: 112233

CBCT1: Bùi Thị Minh 

Huệ (0961092329)

CBCT 2: Bùi Thị Thúy 

Hằng (098739740)        

Phòng 3 (lớp C)   

ID: 8814182856        

Pass: 1411               

CB1: Bùi Thị Thúy 

Hằng (0987397340)

CB2: Bùi Thị Minh 

Huệ

ID: 8814182856,

 Pass: 1411

CBCT1: Bùi Thị Thúy 

Hằng, (0987397340) 

CBCT 2: Bùi Thị Minh 

Huệ

Phòng 1 (lớp A) 

ID: 7126166686

Mật khẩu: 123456

CBCT1: Nguyễn Thị 

Chính (0985559830)

CBCT2: Nguyễn Thị 

Thanh Hòa (0936690668)

Zoom ID: 86357171386

Pass: T9q2CQ

CBCT1: Bùi Văn Lợi

ĐT: 0988318947

Phòng thi cho 

GV

P1: T302; P2: T303; 

P3: T304
T304 T302 T305

Thứ 6

02/7



Lớp NN Anh K5 NN Trung Quốc K5 NN Hàn Quốc K1 NN Nhật K4 KH Máy tính K5 QL Môi trường K4 QTDVDL&LH K5 QT Khách sạn  K4
Thời 

gian

Môn thi Tư tưởng HCM (VĐ) Tư tưởng HCM (VĐ) Tư tưởng HCM (VĐ)

 Thời gian 

thi/Nộp bài

K1A: Từ 7h30

 K1B: Từ 9h30 
K5C 7h30 ngày 5/7/2021 K4B: từ 13h30

Thông tin 

phòng thi trực 

tuyến

Phòng 1 (Lớp A)   

ID: 8814182856   

 Pass: 1411             

CBCT1: Bùi Thị Thúy 

Hằng (0987397340)                    

           

CBCT2: Bùi thị Minh 

Huệ

Phòng 2 (lớp B)

ID: 5354080946

Mật khẩu: 112233

CBCT1: Bùi Thị Minh 

Huệ (0961092329)

CBCT 2: Bùi Thị Thúy 

Hằng   

Phòng 3 (lớp C)

ID: 3277231689

Mật khẩu: X29kxz

CBCT1: Nguyễn Thị 

Thanh Hòa (0936690668)

CBCT2: Nguyễn Thị 

Chính (0985559830)

Phòng 2 (lớp B)                 

ID: 8814182856,

pass:1411  

CBCT1: Bùi Thị Thúy 

Hằng 

(0987397340) 

CBCT2: Bùi Thị Minh Huệ

Phòng thi cho 

GV
P1: T302; P2: T303 T304 T305

Môn thi Tư tưởng HCM (VĐ)

 Thời gian 

thi/Nộp bài
K4C: 7h30 ngày 6/7/2021

Thông tin 

phòng thi trực 

tuyến

Phòng 3 (lớp C)

ID: 7126166686

Mật khẩu: 123456

CBCT1: Nguyễn Thị 

Chính (0985559830)

CBCT2: Nguyễn Thị 

Thanh Hòa (0936690668)

Phòng thi cho 

GV
T303

Thứ 2

05/7

Thứ 3

06/7



Lớp NN Anh K5 NN Trung Quốc K5 NN Hàn Quốc K1 NN Nhật K4 KH Máy tính K5 QL Môi trường K4 QTDVDL&LH K5 QT Khách sạn  K4
Thời 

gian

Môn thi Tư tưởng HCM (VĐ) Tư tưởng HCM (VĐ)

 Thời gian 

thi/Nộp bài
K5B: 7h30 ngày 7/7/2021

K4A: 13h30 ngày 

07/7/2021

Thông tin 

phòng thi trực 

tuyến

Phòng 2 (lớp B)

ID: 5354080946

Mật khẩu: 112233

CBCT1: Bùi Thị Minh 

Huệ (0961092329)

CBCT 2: Bùi Thị Thúy 

Hằng (0987397340)

Phòng 1 (lớp A)

ID: 5354080946

Mật khẩu: 112233

CBCT1: Bùi Thị Minh 

Huệ (0961092329)

CBCT 2: Bùi Thị Thúy 

Hằng (0987397340)

Phòng thi cho 

GV
T301 T301

Môn thi Dẫn luận ngôn ngữ (VĐ) Pháp luật đại cương -VĐ

 Thời gian 

thi/Nộp bài

K5A: từ  8 giờ 00

K5B: từ 14 giờ 00 

K5A: từ 7h00 ngày 08/7

K5B: từ 13h30 ngày 08/7

Thông tin 

phòng thi trực 

tuyến

Phòng 1(lớp K5A)

ID: 659-987-6580

Mật khẩu: 339821

CBCT 1: Nguyễn Thị Gấm

CBCT 2: Nguyễn Thị Ngọc 

Lương

Phòng 2 (lớp K5B)

ID: 659-987-6580

Mật khẩu: 339821

CBCT 1: Nguyễn Thị Gấm

CBCT 2: Nguyễn Thị Ngọc 

Lương

Zoom ID: 86357171386

Pass: T9q2CQ

CBCT1: Bùi Văn Lợi

ĐT: 0988318947

Phòng thi cho 

GV
P1: T301; P2: T302 T303

Thứ 4

07/7

Thứ 5

08/7



Lớp NN Anh K5 NN Trung Quốc K5 NN Hàn Quốc K1 NN Nhật K4 KH Máy tính K5 QL Môi trường K4 QTDVDL&LH K5 QT Khách sạn  K4
Thời 

gian

Môn thi Dẫn luận ngôn ngữ (VĐ) Pháp luật đại cương -VĐ

 Thời gian 

thi/Nộp bài
K5C: từ  8 giờ 00 ngày 09/7 K5C: từ 7h00 ngày 08/7

Thông tin 

phòng thi trực 

tuyến

Phòng 3: (Lớp K5C)

ID: 659-987-6580

Mật khẩu: 339821

CBCT 1: Nguyễn Thị Gấm

CBCT 2: Nguyễn Thị Ngọc 

Lương

Zoom ID: 86357171386

Pass: T9q2CQ

CBCT1: Bùi Văn Lợi

ĐT: 0988318947

Phòng thi cho 

GV
T301 T302

TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Mai Hùng

Ngày 09 tháng 6 năm 2021

Thứ 6

09/7






















